
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 
 

Bản án số: 171/2026/HS-PT 

Ngày: 17 - 6 - 2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Bà Nguyễn Thị Nga 

Các Thẩm phán:                         Ông Trần Nam Phương 

                                                 Ông Phạm Tiến Hiệp 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Lâm Đông Đông, Thư ký Tòa án nhân dân 

Thành phố Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đồng Nai tham gia phiên 

Tòa: Ông Nguyễn Trung Kiên - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 17 tháng 6 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Đồng 

Nai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 159/2026/TLPT-HS ngày 04 tháng 

5 năm 2026 đối với bị cáo Nguyễn Hải Đ. 

 Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

161/2026/HS-ST ngày 25/3/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 1 – Đồng Nai. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Hải Đ (tên gọi khác: K), sinh ngày 20/6/2006 tại Lâm 

Đồng; Số định danh cá nhân: 087206002075, cấp ngày 19/4/2021. Nơi cấp: Cục 

C về TTXH. Nơi đăng ký thường trú: thôn D, xã S, tỉnh Lâm Đồng; Nơi đang cư 

trú: tổ H, khu phố F, phường L, tỉnh Đồng Nai (nay là Thành phố Đồng Nai). 

Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 08/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Thiên Chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Kim H, 

sinh năm 1982 và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1982; Chưa có vợ, con; Tiền án, 

tiền sự: không.  

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 16 tháng 12 năm 2025. Hiện đang 

bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an Thành phố Đồng Nai. (Bị cáo có 

mặt tại phiên tòa). 
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- Bị hại: Bà Nông Thị Phương T, sinh năm 2005; Địa chỉ: ấp B, xã X, 

Thành phố Đồng Nai (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 22 giờ 00 phút ngày 03/07/2025, Lâm Văn Nhật P, Nguyễn 

Hải Đ, Nguyễn Hữu T1 và Văn Đức L1 ăn nhậu tại bàn số 51, quán N ơ tổ G, 

khu phố A, phường T, tỉnh Đồng Nai. Cùng lúc này, trong quán có chị Nông Thị 

Phương T đang ăn uống với bạn tại bàn số 50 (bên cạnh bàn của nhóm P1). Pha 

thấy chị T hay nhìn qua bàn Pha nên P khó chịu và bực tức. Đến khoảng 00 giờ 

55 phút ngày 04/07/2025, P cầm 01 vỏ chai bia bằng thủy tinh đi đến chỗ chị T 

đang ngồi và đập 01 cái vào đầu chị T. Bị đánh bất ngờ, chị T bỏ chạy ra ngoài 

đường khoảng 02m thì P đuổi theo kịp và dùng chân phải đạp chị T ngã xuống 

nền đường nhựa. Cùng lúc này, Nguyễn Hải Đ xông đến cầm 01 ghế nhựa đánh 

02 cái trúng vào lưng chị T. Chị T đứng lên thì P tiếp tục xông vào đạp chị T té 

ngã xuống đất, chị T vùng dậy bỏ chạy qua bên đường; Đ và P mỗi người cầm 

một ghế nhựa đuổi theo. Đ cầm ghế nhựa đánh 02 cái vào tay và lưng chị T, còn 

P ném ghế nhựa về phía chị T. 

Vật chứng trong vụ án: 

- 01 vỏ chai bia bằng thủy tinh bị vỡ nhiều mảnh và 02 ghế nhựa là hung 

khí Lâm Văn Nhật P và Nguyễn Hải Đ sử dụng gây án, sau khi sự việc xảy ra 

nhân viên quán N đã dọn dẹp và vứt bỏ nên Cơ quan điều tra không thu giữ 

được. 

- 01 USB chứa đoạn video vụ án (lưu giữ tại hồ sơ). 

Tại Kết luận giám định số 0055.02/KLTTCT-TTPYĐN ngày 30/07/2025 

của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế Đồng Nai xác định tỷ lệ phần trăm tổn 

thương cơ thể của chị Nông Thị Phương T tại thời điểm giám định là 27%.  

Về trách nhiệm dân sự: quá trình điều tra, Lâm Văn Nhật P đã bồi thường 

số tiền 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng), Nguyễn Hải Đ đã bồi thường số tiền 

20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) cho chị Nông Thị Phương T. Chị T tiếp tục 

yêu cầu P phải bồi thường thêm 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) và Đ phải 

bồi thường thêm 10.000.000đ (mười triệu đồng). 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 161/2026/HS-ST ngày 25/3/2026 của Tòa án 

nhân dân khu vực 1 - Đồng Nai đã tuyên xử: 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hải Đ phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 và Điều 58 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Hải Đ 02 (hai) năm 06 
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(sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm 

giam 16 tháng 12 năm 2025. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về hình phạt của các bị cáo 

khác, vật chứng vụ án, án phí và quyền kháng cáo bản án theo quy định của 

pháp luật. 

Ngày 30/3/2026, bị cáo Nguyễn Hải Đ có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

- Tại phiên tòa phúc thẩm:  

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Bản án sơ thẩm nhận định.  

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên tòa:  

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ 

luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hải Đ, giữ 

nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 161/2026/HS-ST ngày 25/3/2026 của Tòa án 

nhân dân khu vực 1 - Đồng Nai. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ 

án, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hải Đ được thực hiện trong thời hạn 

luật định, có hình thức và nội dung phù hợp với quy định tại các Điều 331, 332 

và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự nên đủ điều kiện giải quyết theo thủ tục 

phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

Bản án sơ thẩm đã xác định. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị 

cáo khác, phù hợp với lời khai của bị hại về thời gian, địa điểm xảy ra vụ án, vật 

chứng thu giữ nên có đủ cơ sở để kết luận:  

Khoảng 00 giờ 55 phút ngày 04/07/2025, tại quán N ̛ở tổ G, khu phố A, 

phường T, tỉnh Đồng Nai; Lâm Văn Nhật P và Nguyễn Hải Đ đã có hành vi sử 

dụng vỏ chai bia bằng thủy tinh và ghế nhựa để đánh vào đầu, lưng và tay chị 

Nông Thị Phương T, gây thương tích cho chị T với tỷ lệ tổn thương cơ thể tại 

thời điểm giám định là 27%. Vì vậy, Toà án cấp sơ thẩm đã tuyên xử bị cáo 

Nguyễn Hải Đ phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134 Bộ 

luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Hải Đ thấy 

rằng:  

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe 

của người khác được pháp luật bảo vệ, đồng thời ảnh hưởng xấu đến an ninh, 

trật tự tại địa phương. Toà cấp sơ thẩm đã căn cứ vào tính chất, mức độ của hành 
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vi phạm tội, nhân thân và các tình giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại 

cho bị hại; bị cáo có nhân thân tốt, đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo mức 

hình phạt 02 (hai) năm 6 (sáu) tháng tù là phù hợp với tính chất mức độ hành vi 

phạm tội của bị cáo gây ra. 

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Đ không cung cấp thêm được tình tiết giảm nhẹ 

nào mới. Do đó, kháng cáo của bị cáo Đ không có căn cứ chấp nhận, cần giữ 

nguyên mức hình phạt Bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo để giáo dục và 

phòng ngừa chung. 

[4] Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đồng Nai 

tại phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[5] Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định.  

[6] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự;  

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn 

Hải Đ. 

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 161/2026/HS-ST ngày 25/3/2026 

của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đồng Nai về phần hình phạt đối với bị cáo 

Nguyễn Hải Đ.  

1. Về tội danh: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự; 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hải Đ phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

2. Về hình phạt: Áp dụng các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 

58 Bộ luật Hình sự:  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hải Đ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16 tháng 12 năm 2025.  

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Hải Đ phải chịu 200.000 

(hai trăm nghìn) đồng.  

4. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 161/2026/HS-ST 

ngày 25/3/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 1- Đồng Nai không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
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Nơi nhận: 

- VKSND TP Đồng Nai; 

- PV 06 Công an TP Đồng Nai; 

- TAND, VKSND KV1 - Đồng Nai; 

- THADS tỉnh Đồng Nai (P. THADS KV1); 

- Trại tạm giam số 1 Công an TP Đồng Nai; 

- Bị cáo;  

- Bị hại; 

- Lưu: HSVA, Tổ HCTP, THS, VT (16b).      

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

      (Đã ký) 

 

                       Nguyễn Thị Nga 

 

 


